
ĐƠN VỊ: UBND XÃ SƠN MAI

Biểu mẫu số 01

TỔNG HỢP TÌNH HÌNH QUYẾT TOÁN VỐN ĐẦU TƯ CÔNG DỰ ÁN HOÀN THÀNH
(Đến hết ngày 31/12/2025)

(Kèm theo Báo cáo số:           /UBND-BCQTDA ngày           /01/2026 của UBND xã Sơn Mai)
ĐVT: Tỷ đồng

ST
T Danh mục dự án Chủ đầu tư

Nhóm
công
trình
(A, B,

C)

Tổng mức đầu tư Thời gian thực hiện dự
án

Giá trị đề
nghị quyết
toán hoặc

giá trị
khối

lượng
hoàn
thành
được

nghiệm
thu

Giá trị
phê

duyệt
quyết
toán

Vốn kế hoạch đã
bố trí đến thời
điểm báo cáo

Vốn đã giải ngân

Vốn đầu tư công còn lại phải bố trí
đến thời điểm báo cáo so với giá trị

quyết toán được duyệt hoặc giá trị đề
nghị quyết toán hoặc giá trị khối

lượng hoàn thành được nghiệm thu

Thời
gian

chậm lập
báo cáo
QT so

với quy
định

(tháng)

Thời
gian
chậm

thẩm tra
quyết

toán so
với quy

định
(tháng)

Thời
gian
chậm
phê

duyệt
quyết

toán so
với quy

định
(tháng)

Cơ quan tiếp
nhận hồ sơ
quyết toán

Tổng số

Trong
đó: ngân

sách
trung
ương

Khởi công
(Tháng/nă

m)

Hoàn thành
(Tháng/nă

m)
Tổng số

Trong
đó: ngân

sách
trung
ương

Tổng số

Trong
đó:

ngân
sách
trung
ương

Tổng
số

Trong đó:

NS
trung
ương

NS
tỉnh

NS
cấp
xã

Khác

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23

I Dự án đã được phê duyệt quyết toán 37,562 3,037 37,094 37,094 37,202 3,037 36,790 2,974 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 UBND xã
Long Mai (Cũ)

1 Dự án: Nâng cấp kênh mương đập nước
Loan - cánh đồng Gò Lăng thôn Dư Hữu

UBND xã
Long Mai

(Cũ)
C 0,690 20/9/2024 20/12/2024 0,678 0,678 0,689 0,678 UBND xã

Long Mai (Cũ)

2 Dự án: Bê tông kênh mương Hát Xanh
UBND xã
Long Mai

(Cũ)
C 1,100 12/9/2024 12/12/2024 1,087 1,087 1,099 1,087 UBND xã

Long Mai (Cũ)

3 Dự án: Cống lấy nước và bê tông kênh
mương Mai Lãnh Hạ

UBND xã
Long Mai

(Cũ)
C 0,500 20/9/2024 20/12/2024 0,489 0,489 0,497 0,489 UBND xã

Long Mai (Cũ)

4 Dự án: Nâng cấp kênh mương đập Suối
Lớn đoạn từ cụm đầu mối đến ruộng ông
Hòa

UBND xã
Long Mai

(Cũ)
C 0,850 20/9/2024 20/12/2024 0,835 0,835 0,848 0,835 UBND xã

Long Mai (Cũ)

5 Dự án: Sửa chữa, nâng cấp kênh mương từ
ruộng ông Rái đến xi phong Nước Co

UBND xã
Long Mai

(Cũ)
C 0,820 26/9/2024 26/12/2024 0,809 0,809 0,819 0,809 UBND xã

Long Mai (Cũ)

6 Dự án: Cống lấy nước và Kênh mương Ru
Cà Biêu

UBND xã
Long Mai

(Cũ)
C 0,700 27/9/2024 27/12/2024 0,689 0,689 0,699 0,689 UBND xã

Long Mai (Cũ)

7 Dự án: Xây dựng thư viện Trường trung
học cơ sở Long Mai

UBND xã
Long Mai

(Cũ)
C 1,050 18/9/2024 18/12/2024 1,029 1,029 1,049 1,029 UBND xã

Long Mai (Cũ)

8 Dự án: Đường bê tông GTNT TL.628 -
Làng Bò (Giai đoạn 2)

UBND xã
Long Mai

(Cũ)
C 1,100 20/9/2024 20/12/2024 1,088 1,088 1,099 1,088 UBND xã

Long Mai (Cũ)

9 Dự án: Đường từ nhà ông Bá đến bể thu
nước thôn Trung Thượng

UBND xã
Long Mai

(Cũ)
C 1,100 25/9/2024 25/12/2024 1,088 1,088 1,099 1,088 UBND xã

Long Mai (Cũ)

10 Dự án: Nâng cấp đường GTNT TL 628 -
Xóm Gò Rai

UBND xã
Long Mai

(Cũ)
C 1,050 26/9/2024 26/12/2024 1,038 1,038 1,049 1,038 UBND xã

Long Mai (Cũ)

11 Dự án: Đường từ nhà bà Quê - Khu sản
xuất Ru Ghen

UBND xã
Long Mai

(Cũ)
C 1,040 26/9/2024 26/12/2024 1,028 1,028 1,039 1,028 UBND xã

Long Mai (Cũ)

12 Dự án: Tuyến đường từ nhà ông Chí đi
khu sản xuất Hố Đót

UBND xã
Long Mai

(Cũ)
C 1,160 20/9/2024 20/12/2024 1,148 1,148 1,159 1,148 UBND xã

Long Mai (Cũ)

13 Dự án: Đường từ nhà ông Yểu đến Hố
Vọc Ý

UBND xã
Long Mai

(Cũ)
C 1,120 19/9/2024 19/12/2024 1,108 1,108 1,119 1,108 UBND xã

Long Mai (Cũ)

14 Dự án: Nâng cấp, cải tạo Hệ thống nước
sinh hoạt xóm Gò Hồng

UBND xã
Long Mai

(Cũ)
C 1,050 20/9/2024 20/12/2024 1,037 1,037 1,049 1,037 UBND xã

Long Mai (Cũ)
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15 Dự án: Nâng cấp đường Phú Lâm - Hố Cả
UBND xã
Long Mai

(Cũ)
C 3,832 14/11/2024 14/03/2025 3,814 3,814 3,832 3,814 UBND xã

Long Mai (Cũ)

16 Dự án: Đường GTNT TL 624 - Khu sản
xuất Hố Dội

UBND xã
Long Mai

(Cũ)
C 1,150 25/9/2024 24/12/2024 1,138 1,138 1,149 1,138 UBND xã

Long Mai (Cũ)

17 Dự án: Đường GTNT từ Ngã Lăng đi khu
sản xuất Hóc Chanh

UBND xã
Long Mai

(Cũ)
C 1,100 26/9/2024 26/12/2024 1,088 1,088 1,099 1,088 UBND xã

Long Mai (Cũ)

18 Dự án: Đường GTNT, đoạn TL628 -
Taleu, thôn Mai Lãnh Hạ

UBND xã
Long Mai

(Cũ)
C 1,100 25/9/2024 24/12/2024 1,088 1,088 1,099 1,088 UBND xã

Long Mai (Cũ)

19 Dự án: Đường GTNT ĐT.628-Xóm ông
Trua

UBND xã
Long Mai

(Cũ)
C 1,000 04/10/2024 28/12/2024 0,988 0,988 0,999 0,988 UBND xã

Long Mai (Cũ)

20 Dự án: Đường GTNT từ Hố Cả đi nghĩa
trang nhân dân

UBND xã
Long Mai

(Cũ)
C 1,140 01/10/2024 31/12/2024 1,133 1,133 1,139 1,133 UBND xã

Long Mai (Cũ)

21 Dự án: Đường từ ngã 3 Gò Bốp đến khu
sản xuất Hố Cái

UBND xã
Long Mai

(Cũ)
C 1,000 01/10/2024 31/12/2024 0,993 0,993 0,999 0,993 UBND xã

Long Mai (Cũ)

22
Dự án: Sửa chữa, nâng cấp đường GTNT
xóm Gò Hồng, thôn Trung Thượng (HM:
đậy đan bê tông mương thoát nước)

UBND xã
Long Mai

(Cũ)
C 0,620 30/9/2024 23/12/2024 0,614 0,614 0,619 0,614 UBND xã

Long Mai (Cũ)

23 Dự án: Nâng cấp Hệ thống nước sinh hoạt
thôn Minh Xuân

UBND xã
Long Mai

(Cũ)
C 1,130 01/10/2024 31/12/2024 1,118 1,118 1,129 1,118 UBND xã

Long Mai (Cũ)

24 Dự án: Nâng cấp, cải tạo Hệ thống nước
sinh hoạt thôn Mai Lãnh Hạ

UBND xã
Long Mai

(Cũ)
C 0,950 01/10/2024 31/12/2024 0,938 0,938 0,949 0,938 UBND xã

Long Mai (Cũ)

25 Dự án: Kè chống sạt lở từ nhà ông Lố-
Cầu nước Sim thôn Trung Thượng

UBND xã
Long Mai

(Cũ)
C 1,150 02/10/2024 27/12/2024 1,143 1,143 1,149 1,143 UBND xã

Long Mai (Cũ)

26 Dự án: Đường GTNT TL 624 đến nhà ông
Bông, thôn Mai Lãnh Hữu

UBND xã
Long Mai

(Cũ)
C 0,600 02/10/2024 27/12/2024 0,588 0,588 0,599 0,588 UBND xã

Long Mai (Cũ)

27 Dự án: Đường GTNT từ nhà ông Biêu đến
khu sản xuất Hóc Ngăn

UBND xã
Long Mai

(Cũ)
C 1,100 14/10/2024 28/12/2024 1,088 1,088 1,099 1,088 UBND xã

Long Mai (Cũ)

28 Dự án: Đường từ nhà ông Ba - Đập Suối
Ren

UBND xã
Long Mai

(Cũ)
C 0,900 12/10/2024 27/12/2024 0,888 0,888 0,899 0,888 UBND xã

Long Mai (Cũ)

29 Dự án: Nâng cấp đường từ nhà ông Kê –
Cầu Dư Hữu

UBND xã
Long Mai

(Cũ)
C 1,100 12/10/2024 27/12/2024 1,092 1,092 1,099 1,092 UBND xã

Long Mai (Cũ)

30 Dự án: Nâng cấp, cải tạo nghĩa trang nhân
dân thôn Kỳ Hát

UBND xã
Long Mai

(Cũ)
C 1,100 12/10/2024 27/12/2024 1,075 1,075 1,098 1,075 UBND xã

Long Mai (Cũ)

31 Dự án: Nghĩa trang nhân dân thôn Mai
Lãnh Hạ

UBND xã
Long Mai

(Cũ)
C 1,120 12/10/2024 27/12/2024 1,112 1,112 1,117 1,112 UBND xã

Long Mai (Cũ)

32
Dự án: Xây dựng mương thoát nước sinh
hoạt khu dân cư định canh định cư Đồng
Tranh

UBND xã
Long Mai

(Cũ)
C 0,520 12/10/2024 27/12/2024 0,508 0,508 0,516 0,508 UBND xã

Long Mai (Cũ)

33 Dự án: Cải tạo Nhà văn hoá - Khu thể thao
thôn Minh Xuân

UBND xã
Long Mai

(Cũ)
C 0,765 0,664 ######## 30/01/2025 0,758 0,758 0,765 0,664 0,758 0,659 UBND xã

Long Mai (Cũ)

34 Dự án: Đường bê tông GTNT Kỳ Hát
UBND xã
Long Mai

(Cũ)
C 0,907 0,789 17/02/2025 07/4/2025 0,900 0,900 0,907 0,789 0,900 0,783 UBND xã

Long Mai (Cũ)

35 Dự án: Điểm vui chơi, giải trí và thể thao
cho trẻ em và người cao tuổi xã

UBND xã
Long Mai

(Cũ)
C 0,368 0,320 15/02/2025 26/3/2025 0,360 0,360 0,368 0,320 0,360 0,314 UBND xã

Long Mai (Cũ)

36 Dự án: Bê tông hóa đường Hố Linh - Gò
Chè

UBND xã
Long Sơn (Cũ) C 0,830 0,664 2025 2025 0,792 0,792 0,664 0,664 0,634 0,634 0 0

UBND xã
Long Sơn

(Cũ)

37 Dự án: Nối dài đường bê tông Làng Diều,
thôn Diên Sơn

UBND xã
Long Sơn (Cũ) C 0,375 0,300 2025 2025 0,365 0,365 0,300 0,300 0,292 0,292 0 0

UBND xã
Long Sơn

(Cũ)
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38
Dự án: Bê tông hóa đường từ Nhà văn hóa
đến Đá Lục Cục, thôn Yên Ngựa (giai
đoạn 2)

UBND xã
Long Sơn (Cũ) C 0,375 0,300 2025 2025 0,365 0,365 0,300 0,300 0,292 0,292 0 0

UBND xã
Long Sơn

(Cũ)

II Dự án đã nộp hồ sơ quyết toán, chưa được phê duyệt quyết toán

1 Dự án: ……

2 Dự án: ……

III Dự án đã hoàn thành, chưa nộp hồ sơ quyết toán 17,250 0,000 17,232 0,000 14,000 0,000 10,976 0,000 3,250 0,000 3,250 0,000 0,000

1
Dự án: Nâng cấp, sửa chữa đường Long Sơn –
Long  Mai  qua  đèo  Chân  (đoạn  từ  cầu  sông
Phước Giang  đến cầu Mương Súng)

UBND xã
 Long Sơn (Cũ)

C 1,000 29/5/2025 18/7/2025 0,982 1,000 0,982 0,000 0,000 1 Phòng Kinh tế

2
Dự án: Bê tông hóa đường từ nhà bà Trị đến
đồng ruộng Gò Nay, thôn Gò Tranh

UBND xã
 Long Sơn (Cũ)

C 0,900 05/5/2025 23/6/2025 0,900 0,720 0,720 0,180 0,180 2 Phòng Kinh tế

3
Dự  án:  Nâng  cấp  kênh  mương  nội  đồng
Ruộng Thủ

UBND xã
 Long Sơn (Cũ)

C 0,840 06/5/2025 24/6/2025 0,840 0,672 0,672 0,168 0,168 2 Phòng Kinh tế

4
Dự án: Bê tông hóa đường từ nhà ông Lũy đến
Sông Phước Giang

UBND xã
 Long Sơn (Cũ)

C 0,540 23/4/2025 12/6/2025 0,540 0,432 0,432 0,108 0,108 2 Phòng Kinh tế

5
Dự án:  Nâng cấp kênh mương nội  đồng Gò
Nay, thôn Gò Tranh

UBND xã
 Long Sơn (Cũ)

C 0,500 05/5/2025 23/6/2025 0,500 0,400 0,400 0,100 0,100 2 Phòng Kinh tế

6
Dự  án:  Bê  tông  hóa  đường  từ  Nghĩa  trang
nhân dân Diên Sơn - núi Hòn Bà

UBND xã
 Long Sơn (Cũ)

C 0,550 22/4/2025 10/6/2025 0,550 0,440 0,440 0,110 0,110 3 Phòng Kinh tế

7 Dự án: Xây dựng đập Hố Lam, Yên Ngựa
UBND xã

 Long Sơn (Cũ)
C 0,560 29/4/2025 16/6/2025 0,560 0,448 0,448 0,112 0,112 2 Phòng Kinh tế

8

Dự án: Nâng cấp đường Long Sơn - Long Mai
qua Đèo Chân (đoạn từ cầu Mương Súng đến
Biều Qua) ( bao gồm công trình điều chỉnh bổ
sung)

UBND xã
 Long Sơn (Cũ)

C 3,450 27/5/2025 25/8/2025 3,450 2,760 2,282 0,690 0,690 Phòng Kinh tế

9
Dự án: Bê tông hóa đường và rãnh thoát nước
dọc, thôn Lạc Sơn

UBND xã
 Long Sơn (Cũ)

C 0,700 24/4/2025 13/6/2025 0,700 0,560 0,560 0,140 0,140 3 Phòng Kinh tế

10 Dự án: Nâng cấp đường Yên Ngựa - Gò Tranh
UBND xã

 Long Sơn (Cũ)
C 0,600 28/5/2025 26/6/2025 0,600 0,480 0,480 0,120 0,120 2 Phòng Kinh tế

11
Dự án:  Bê  tông  hóa  đường  xuống  đồng  Hố
Nghệ, thôn Sơn Châu

UBND xã
 Long Sơn (Cũ)

C 0,600 22/4/2025 10/6/2025 0,600 0,480 0,480 0,120 0,120 3 Phòng Kinh tế

12
Dự án: Đường từ nhà ông Thẩy đến đất ông
Quân, thôn Biều Qua

UBND xã
 Long Sơn (Cũ)

C 0,800 22/4/2025 10/6/2025 0,800 0,640 0,640 0,160 0,160 3 Phòng Kinh tế

13
Dự án: Bê tông hoá đường đường GTNT Biều
Qua

UBND xã
 Long Sơn (Cũ)

C 0,630 2/5/2025 20/6/2025 0,630 0,504 0,504 0,126 0,126 2 Phòng Kinh tế

14
Dự án: Bê tông hóa đường Hóc Non, thôn Yên
Ngựa

UBND xã
 Long Sơn (Cũ)

C 0,800 28/5/2025 16/7/2025 0,800 0,640 0,640 0,160 0,160 1 Phòng Kinh tế

15
Dự án: Bê tông hóa đường từ nhà ông Bế đến
đập Đồng Tre, thôn Diên Sơn

UBND xã
 Long Sơn (Cũ)

C 0,880 28/5/2025 16/7/2025 0,880 0,704 0,704 0,176 0,176 1 Phòng Kinh tế

16
Dự  án:  Chỉnh  trang  đường  từ  Trường  mầm
non Long Sơn đến nhà văn hóa xã

UBND xã
 Long Sơn (Cũ)

C 0,400 28/5/2025 15/7/2025 0,400 0,320 0,320 0,080 0,080 1 Phòng Kinh tế

17 Dự án: Xây dựng cầu Ba Suối, thôn Yên Ngựa
UBND xã

 Long Sơn (Cũ)
C 3,500 2025 2025 3,500 2,800 0,273 0,700 0,700 Phòng Kinh tế
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* Ghi chú:

- Ở xã, phường, đặc khu: Mục I, II gồm tất cả các dự án do cấp xã thẩm tra, phê duyệt quyết toán, Mục III gồm tất cả các dự án thuộc thẩm quyền quản lý của cấp xã (kể cả các dự án do Sở Tài chính thẩm tra);
- Cột 7, 8: Ghi cụ thể thời gian tháng, năm.
- Cột 15 đến cột 19: Chỉ báo cáo vốn đầu tư công còn lại chưa được bố trí đến thời điểm báo cáo.
- Thời gian dự án hoàn thành được tính từ ngày ký biên bản nghiệm thu hoàn thành, bàn giao đưa vào sử dụng.
- Các dự án chậm lập báo cáo QT, chậm thẩm tra, chậm phê duyệt QT phải kèm theo biên bản nghiệm thu đưa vào sử dụng, phiếu giao nhận hồ sơ.
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ĐƠN VỊ: UBND XÃ SƠN MAI
Biểu mẫu số 02

TỔNG HỢP DANH MỤC DỰ ÁN ĐÃ HẾT THỜI GIAN THỰC HIỆN NHƯNG CHƯA THỰC HIỆN
 NGHIỆM THU HOÀN THÀNH ĐƯA VÀO SỬ DỤNG

(Đến hết ngày 31/12/2025)
(Kèm theo Báo cáo số:           /UBND-BCQTDA ngày           /01/2026 của UBND xã Sơn Mai)

STT Danh mục dự án Chủ đầu
tư

Nhóm công
trình (A, B, C)

Tổng mức đầu tư
(Tỷ đồng)

Thời gian thực hiện dự án
theo Quyết định phê duyệt Tiến độ

thực hiện
dự án (%)

Lý do chưa nghiệm
thu hoàn thành đưa

vào sử dụng

Kế hoạch thực
hiện để hoàn
thành dự ánKhởi công

(Năm)
Hoàn thành

(Năm)

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

1 Dự án A B

2 Dự án: ……

. …...………

. …...………
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ĐƠN VỊ: UBND XÃ SƠN MAI
Biểu mẫu số 03

DANH MỤC DỰ ÁN CÒN NHU CẦU THANH TOÁN SAU PHÊ DUYỆT QUYẾT TOÁN
(Đến hết ngày 31/12/2025)

(Kèm theo Báo cáo số:           /UBND-BCQTDA ngày           /01/2026 của UBND xã Sơn Mai)

ĐVT: Tỷ đồng

TT Danh mục dự án Chủ đầu tư

Quyết định phê duyệt quyết toán Nhu cầu bố trí vốn

Ghi chú
 Số; ngày, tháng

năm
Giá trị quyết

toán Tổng số

Trong đó:

NS trung
ương NS tỉnh NS cấp

xã

1  Bê tông hóa đường Hố Linh - Gò Chè UBND xã Long
Sơn (Cũ)

263/QĐ-UBND
ngày 16/6/2025

0,792 0,000 0,000

2 Nối dài đường bê tông Làng Diều, thôn Diên
Sơn

UBND xã Long
Sơn (Cũ)

262/QĐ-UBND
ngày 16/6/2025 0,365 0,000 0,000

3 Bê tông hóa đường từ Nhà văn hóa đến Đá Lục
Cục, thôn Yên Ngựa ( giai đoạn 2)

UBND xã Long
Sơn (Cũ)

264/QĐ-UBND
ngày 16/6/2025 0,365 0,000 0,000

Tổng cộng 1,521 - - -
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